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TÊN BÀI DẠY 

BÀI 4: NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH (tiết 1)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Công nghệ ; lớp:7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.

2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác hiệu quả với các bạn trong nhóm và tuân thủ các quy định trong quá trình tìm hiểu phương pháp giâm cành và thực hành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Có khả năng tạo được một mẫu giâm cành trên cây bất kì tại nhà và báo cáo trước lớp.
2.2. Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận biết công nghệ: Nhận biết, kể tên, và phân loại các phương pháp nhân giống vô tính. Mô tả được các bước thực hành nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
- Năng lực sử dụng công nghệ: Thu thập và xử lí thông tin từ sách giáo khoa, web, trao đổi với người thân có kinh nghiệm. Thực hành nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
3. Về phẩm chất
- Tuân thủ nội quy thực hành, có ý thúc đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hành.
- Trung thực trong quá trình thực hành và báo cáo kết quả thực hành.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:

- Tranh ảnh, video liên quan đến kĩ thuật nhân giống vô tính cây trồng.
- Chuẩn bị địa điểm, nguyên vật liệu, dụng cụ cần thiết cho bài thực hành.
2. Học sinh: 

- Đọc trước bài học trong SGK; tìm kiếm và đọc trước tài liệu có liên quan đến kĩ thuật nhân giống vô tính cây trồng.
- Nghiên cứu quy trình thực hành nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu ( 5 phút)
a. Mục tiêu: Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo tìm tòi kiến thức tạo hứng thú cho HS.
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi hoặc có thể sử dụng kết quả trả lời của HS về nhân giống cây trồng để kích thích HS mong muốn tìm hiểu nội dung bài học.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện: 
* Nhiệm vụ 1.

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức 2 lớp thành 2nhóm:

+ Nhóm 1 cây mía

+ Nhóm 2 cây chanh

Hãy tìm hiểu các cách tạo ra cây con từ cây mẹ ban đầu

Nhóm nào trả lời nhiều đáp án hơn với thời gian ngắn hơn sẽ thắng

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ, thảo luận nhóm trong thời gian 3 phút.
Bước 3. Báo cáo kết quả sản phẩm:

- Đại diện nhóm trả lời bằng cách ghi đáp án lên bảng. Các HS ở dưới có thể bổ sung bằng hình thức cổ động cho bạn trên bảng.

- GV đánh giá kết quả của 2 nhóm

Bước 4. Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét hoạt động.

Đặt vấn đề : Có phương pháp nào mà tạo cây con không từ hạt hay không?

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm cành (10 phút)

a. Mục tiêu: Nêu được kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành 

b. Nội dung:  Nêu được khái niệm giâm cành. Lấy được ví dụ 1 số cây nhân giống bằng phương pháp giâm cành, phân biệt với 1 số hình thức nhân giống vô tính khác.

c. Sản phẩm học tập: Nội dung  câu trả lời cá nhân của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 4.1, 4.2 kết hợp thông tin SGK nêu các bước trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành (có thể thay thế bằng video)

- Trả lời câu hỏi (phiếu HT)

+ Bộ phận nào của cây được sử dụng làm nguyên liệu nhân giống?

+ Cây tạo ra bằng phương pháp giâm cành có ưu điểm gì so với cây nhân giống bằng hạt?

+ Các loại cây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành ở hình 4.2 có đặc điểm gì?

+ Em hãy kể thêm 1 số cây có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
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Bước 2. Thực hiện nhiện vụ:

- HS nghe nội dung câu hỏi.

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi, ghi lên phiếu học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả sản phẩm: 

- Đại diện HS trả lời câu hỏi.

- Dự kiến sản phẩm:

- Giâm cành là phương pháp nhân giống vô tính, được thực hiện bằng cách sử dụng một đoạn tách từ cây mẹ và trồng vào giá thể. Trong điều kiện môi trường thích hợp cành giâm sẽ phát triển thành cây hoàn chỉnh.

- VD:  mía, khoai lang, rau muống, chùm ngót,…

Bước 4. Kết quả, nhận định:

- Các HS khác theo dõi, bổ sung.

- GV chính xác hoá kiến thức.

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu quy trình chung nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành (15 phút)
a. Mục tiêu: Dựa vào gợi ý SGK, HS biết được quy trình giâm cành

b. Nội dung: Tìm hiểu về khái niệm, các phương pháp nhân giống vô tính, kĩ thuật nhân giống vô tính bằng phương phép giâm cành.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 4.3. kết hợp thông tin sgk nêu các bước trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành bằng cách sắp xếp lại các hình thành quy trình hoàn chỉnh.
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Bước 2. Thực hiện nhiện vụ:

- HS đọc và theo dõi nội dung câu hỏi và trả lời.
- HS suy nghĩ, thảo luận nhóm tìm đáp án.

Bước 3. Báo cáo kết quả sản phẩm: 

- HS trình bày kết quả.

- Các nhóm còn lại theo dõi, thắc mắc, nhận xét, bổ sung.

* Dự kiến sản phẩm:
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Quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành 

- Bước 1: Chuẩn bị giá thể giâm cành

- Bước 2: Chuẩn bị giâm cành

- Bước 3: Giâm cành vào giá thể

- Bước 4: Chăm sóc cành giâm

Bước 4. Kết quả, nhận định:

- Các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trang 23, 24 để củng cố kiến thức về các bước giâm cành 

- GV chính xác hoá kiến thức, HS ghi bài.

3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
a. Mục tiêu: 
- Mô tả lại phương pháp giâm cành

- Tìm hiểu phương pháp giâm cành khác phương pháp còn lại như thế nào?
b. Nội dung: 
- Trả lời câu hỏi SGK để tìm hiểu những mục tiêu trên
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV chiếu câu hỏi. HS làm việc cá nhân hoàn thành
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc câu hỏi.

- HS tập trung nghe và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời cá nhân.

Bước 3. Báo cáo kết quả sản phẩm:

- Dự kiến sản phẩm: 
C1: Đáp án c. Các đáp án khác cây con ra rễ ngay trên cành của cây mẹ (a. Chiết, b. Ghép)

C2: Gợi ý: đoạn 20 cm vì đủ các điều kiện để giâm

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
Bước 4. Kết luận, nhận định

- HS nhận xét, đánh giá, bổ sung.

- GV nhận xét.

4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b. Nội dung:  Quan sát và tìm hiểu một số cây trồng được nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

c. Sản phẩm học tập: Những hình ảnh đã chụp lại được từ những laoij cây trồng được nhân giống bằng  phương pháp giâm cành

d. Tổ chức thực hiện:
Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS về nhà làm và nộp lại báo cáo vào tiết sau.
Bước 1.  Chuyển giao nhiệm vụ: 
Yêu cầu HS quan sát và ghi chép lại cho một đối tượng cây trồng được nhân giống bằng phương pháp giâm cành ở gia đình hoặc địa phương.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS lắng nghe chuyển giao nhiệm vụ.

- HS quan sát và hoàn thành nội dung báo cáo học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả sản phẩm:

- HS trình bày kết quả.

Bước 4. Kết quả, nhận định:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
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